
NHÂN DANH 

                                        

                                              

-                                            

          –     t         t  : Bà Nguyễn Thị Kim Quyên. 

        t              

1. Ông Hoàng Ngọc Phương;       

2. Ông Phan Ngọc Thạch. 

-                 : Bà Thân Thị Trang Nhung  Thư    T a  n nhân huy n 

Tân Châu  t nh Tây Ninh. 

-                                                                    

               Ông Hoàng Trung Thành – Ki m s t viên. 

Ngày  5 th ng    n m      tại tr  s  T a  n nhân  ân huy n Tân Châu  t nh 

Tây Ninh   t    sơ th m c ng  hai v   n h nh s  th     s : 104      TLHS-ST ngày 

25 tháng 11 n m       theo Quyết định đưa v   n ra   t    s  110      QĐXXST-

HS ngày 23 tháng 12 n m      đ i v i  ị c o: 

 rần  uân  h (Th Ma, Th  iến), sinh n m  994 tại t nh Tây Ninh; nơi 

đ ng    hộ  h u thường trú và chỗ   hi n nay: Khu ph     thị trấn Tân C  huy n 

Tân Châu  t nh Tây Ninh; nghề nghi p: Làm mư n; tr nh độ v n hóa:  6   ;  ân 

tộc: Kinh; gi i tính: Nam; t n gi o: Kh ng; qu c tịch: Vi t Nam; con  ng Trần 

Xuân H  sinh n m  955 và  à Phạm Thị H  sinh n m  959;  ị c o chưa có vợ  con. 

Tiền  n:  

- Bản  n s   5/2018/HS-ST, ngày 01-3-   8 của T a  n nhân  ân huy n Tân 

Châu  t nh Tây Ninh  p   ng  hoản 1 Điều  94 Bộ  uật h nh s  n m  999 (s a đổi  

 ổ sung n m    9),    phạt Trần Xuân Th 02 n m 06 tháng tù về tội “Mua bán trái 

ph p chất ma tu ”  ngày             chấp hành  ong h nh phạt tù, chưa được  o  

án tích. 

Tiền s : 

- Quyết định s    9 QĐ-UBND, ngày  4  6       của Chủ tịch Uỷ  an 

nhân dân thị trấn Tân C   p   ng  i n ph p gi o   c tại thị trấn  thời hạn  3 th ng 

về hành vi “S  d ng tr i ph p chất ma tu ”. Chấp hành  ong ngày  4 9      nên 

 h ng được coi  à chưa  ị  p   ng  i n ph p       hành chính; 
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- Quyết định s  85 QĐ-XPHC, ngày  8 8       của Chủ tịch Uỷ  an xã 

Thạnh Đ  huy n Tân Châu    phạt vi phạm hành chính s  tiền  .   .    đồng về 

hành vi “Ra đường  hi  h ng thật s  cần thiết”. Th chưa nộp phạt. 

Bị c o  ị tạm giữ từ ngày 22-9-     đến ngày   -10-     chuy n tạm giam 

cho đến nay; có mặt. 

- Bị  ạ   

1/ Bà Lê Thị T  sinh n m  969; nơi cư trú: Ấp Thạnh Qu,  ã Thạnh Đ  huy n 

Tân Châu  t nh Tây Ninh  vắng mặt. 

2/ Ông Lê Chí L  sinh n m  96 ; nơi cư trú: Khu ph     thị trấn Tân C  huy n 

Tân Châu  t nh Tây Ninh  vắng mặt. 

3/ Ông Lê Minh Đ  sinh n m  95 ; nơi cư trú: Khu ph     thị trấn Tân C, 

huy n Tân Châu  t nh Tây Ninh  vắng mặt. 

          Ụ   : 

  eo     tà  l ệu  ó tro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế  tạ        t  ,      u g vụ 

   đượ  tó  tắt   ư s u  

Khoảng    giờ ngày    9       Trần Xuân Th một m nh đi  e đạp ra  hỏi 

nhà m c đích t m  iếm tài sản trộm cắp đ    n  ấy tiền tiêu  ài c  nhân  Th đi đến 

nhà của của  à Lê Thị T  sinh n m  969  thuộc Ấp Thạnh Qu,  ã Thạnh Đ thấy 

nhà đang m  đèn  c a m    h ng có ai   trong nhà  nh n thấy    đi n thoại  i động 

hi u Oppo A53 đang sạc pin  Th đi vào  ấy trộm   ỏ túi quần rồi đạp  e về nhà trọ 

“Thanh Tuyền” thuộc Ấp Thạnh Qu,  ã Thạnh Đ nơi Th đang thuê đ  s    ng ma 

tuý.  

Đến  hoảng    giờ cùng ngày Th đi  ộ đến nhà  ng Lê Chí L  sinh n m  96   

thuộc  hu ph     thị trấn Tân C th  thấy c a nhà m   ông L th  đang ngủ  Th vào 

 ấy trộm    đi n thoại Samsung Ga a y J7 Prime đang  ạc pin rồi đi về nhà ngủ. 

Sau  hi ph t hi n mất tài sản ông L đến  i m tra định vị th  ph t hi n đi n thoại 

đang   vị trí nhà của Th nên ông L báo Công an thị trấn Tân C đến mời Th về tr  

s   àm vi c.  

Qu  tr nh điều tra  ị c o Th c n  hai nhận vào  hoảng    giờ ngày 

05/8/2021, Th một m nh đi  ộ đến nhà  ng Lê Minh Đ  sinh n m  95   thuộc  hu 

ph     thị trấn Tân C  ấy trộm     e m  t  hi u Sirius  i n s  7 K - 86. 3  sau đó 

Th điều  hi n  e này  àm phương ti n đi  ại. Đến ngày  8 8       Th điều  hi n 

 e trộm được của  ng Đ ra đường th   ị C ng an  ã Thạnh Đ    phạt  .   .    

đồng v i  ỗi “Ra đường  h ng thật s  cần thiết” và  ị tạm giữ  e m  t   o  h ng 

chứng minh được nguồn g c.  

Tại Cơ quan điều tra Trần Xuân Th thành  h n  hai nhận rõ hành vi phạm tội.  

* Tại  ản  ết  uận gi m định s  43 KL-HĐĐG  ngày  8 9      của Hội đồng 

định gi  tài sản huy n Tân Châu  t nh Tây Ninh   ết  uận:    đi n thoại  i động 

hi u Samsung Ga a y J7 Prime màu vàng  s  Imei  : 3534 5 8746648     có gi  

trị  .6  .    đồng;    đi n thoại  i động hi u OPPO A53 màu  anh  s  Imei  : 



 
3 

864394 59 93 54 có gi  trị  .833.    đồng;     e m  t  Sirius  i n s  7 K - 

086.13  s  m y: 5C64-654547  s   hung: 5C64 BY-654542 có gi  trị 6.333.    

đồng. Tổng gi  trị tài sản Trần Xuân Th chiếm đoạt  à   .766.    đồng.  

* Kết quả thu giữ và       vật chứng: Tại Quyết định       vật chứng s  

85 QĐ ngày 16/11      của Cơ quan Cảnh s t điều tra C ng an huy n Tân Châu 

đã trả  ại cho ông Lê Chí L    (một) đi n thoại  i động hi u Samsung Ga a y J7 

Prime màu vàng, s  Imei  : 3534 5 8746648    ; trả  ại cho  à Lê Thị T 01 (một) 

đi n thoại  i động hi u OPPO A53, màu  anh  s  Imei  : 864394 59 93 54; trả 

 ại cho  ng Lê Minh Đ 01 (một)  e m  t  Sirius  i n s  7 K - 086.13. 

* Kê  iên tài sản: Trần Xuân Th  h ng có tài sản nên Cơ quan điều tra  h ng 

tiến hành  ê  iên. 

* Về tr ch nhi m  ân s : Ông Lê Chí L, bà Lê Thị T, ông Lê Minh Đ đã nhận 

 ại tài sản nên  h ng yêu cầu  ồi thường g  thêm. 

B     o trạ g s        -   -      gà  24 t   g 11                ệ       

s t           u ệ         u, t             tru  t  bị   o  rầ  Xu      (Th Ma, 

Th   ế ) v  t     r    ắ  tà  s    t eo  u  đị   tạ    o        u         B  lu t 

     s   

Tại phiên t a: 

Đại  i n Vi n  i m s t nhân  ân huy n Tân Châu giữ nguyên quan đi m truy 

t  và đề nghị Hội đồng   t    tuyên     ị c o Trần Xuân Th (Th Ma, Th Hiến) 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”; c n cứ  hoản   Điều  73 Bộ  uật H nh s ; đi m s 

 hoản   Điều 5   đi m g  h  hoản   Điều 5   Điều 38 của Bộ  uật H nh s :  

X  phạt  ị c o Trần Xuân Th (Th Ma, Th Hiến) từ  4 (Hai mươi   n) th ng 

đến 3  (Ba mươi) th ng tù   h ng  p   ng h nh phạt  ổ sung đ i v i  ị c o Trần 

Xuân Th (Th Ma, Th Hiến). 

*  ề xử lý vật chứng: C n cứ Điều 47 Bộ  uật H nh s  và Điều   6 Bộ  uật 

T  t ng h nh s : Cơ quan Cảnh s t điều tra C ng an huy n Tân Châu đã trả  ại cho 

ông Lê Chí L    (một) đi n thoại  i động hi u Samsung Ga a y J7 Prime màu 

vàng, s  Imei  : 3534 5 8746648    ; trả  ại cho  à Lê Thị T 01 (một) đi n thoại 

 i động hi u OPPO A53, màu  anh  s  Imei  : 864394 59 93 54; trả  ại cho  ng 

Lê Minh Đ 01 (một)  e m  t  Sirius  i n s  7 K - 086.13  nên  h ng đặt ra giải 

quyết. 

*  ề bồi thường thiệt hại: C n cứ Điều 48 Bộ  uật H nh s : Ghi nhận c c  ị 

hại ông Lê Chí L, bà Lê Thị T, ông Lê Minh Đ đã nhận  ại tài sản  h ng yêu cầu  ị 

cáo Trần Xuân Th  ồi thường thi t hại.  

Bị c o Trần Xuân Th thừa nhận hành vi phạm tội như  ản c o trạng của Vi n 

 i m s t nhân  ân huy n Tân Châu  t nh Tây Ninh truy t  và  h ng có    iến tranh 

 uận. 

Bị hại ông Lê Chí L, bà Lê Thị T, ông Lê Minh Đ vắng mặt nên  h ng tranh 

 uận. 

Lời nói sau cùng: Bị c o  in Hội đồng   t     em   t giảm nhẹ h nh phạt cho 

 ị c o. 
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  Ậ  ĐỊ       TÒA ÁN: 

 r    ơ sở      u g vụ   ,      ứ vào     tà  l ệu tro g  ồ sơ vụ    đã đượ  

t    tr , xét  ỏ , tr    lu   tạ        t  ,     đồ g xét xử      t ấ    ư s u  

[ ] Về hành vi  quyết định t  t ng của Cơ quan điều tra C ng an huy n Tân 

Châu  Điều tra viên, Vi n  i m s t nhân dân huy n Tân Châu  Ki m s t viên trong 

qu  tr nh điều tra  truy t  đã th c hi n đúng về th m quyền  tr nh t   thủ t c quy 

định của Bộ  uật T  t ng h nh s . Qu  tr nh điều tra và tại phiên t a   ị c o  c c  ị 

hại  h ng có    iến hoặc  hiếu nại về hành vi  quyết định của Cơ quan tiến hành t  

t ng  người tiến hành t  t ng. Do đó  c c hành vi  quyết định t  t ng của Cơ quan 

tiến hành t  t ng  người tiến hành t  t ng đã th c hi n đều hợp pháp. 

[2] Về s  vắng mặt của các  ị hại: Tại phiên t a   ị hại ông Lê Chí L, bà Lê 

Thị T, ông Lê Minh Đ vắng mặt  có đơn  in   t    vắng mặt. X t thấy   ời  hai 

của ông L   à T t   ng Đ đã có trong hồ sơ v   n  tại Cơ quan điều tra  ông L, bà 

T t   ng Đ đã nhận  ại tài sản và  h ng yêu cầu  ị c o  ồi thường thi t hại  vi c 

vắng mặt của ông L   à T t   ng Đ  h ng ảnh hư ng đến vi c giải quyết v   n nên 

Hội đồng   t    c n cứ Điều  9  Bộ  uật T  t ng h nh s  tiến hành   t    vắng 

mặt c c  ị hại. 

 [3] Về hành vi phạm tội của  ị c o: Trong  hoảng thời gian từ ngày  5-8-

     đến ngày   -9-2021, tại ấp Thạnh Qư i   ã Thạnh Đ  huy n Tân Châu  t nh 

Tây Ninh và  hu ph     thị trấn Tân C  huy n Tân Châu  t nh Tây Ninh   ị c o 

Trần Xuân Th đã lén lút th c hi n hành vi trộm cắp tài sản gồm:     e m t  hi u 

Sirius   i n s  70K1-086.13 của  ng Lê Minh Đ trị gi  6.333.    đồng;    đi n 

thoại  i động hi u Oppo A53 màu  anh  s  Imei1: 864394059093254 của  à Lê 

Thị T trị gi   .833.    đồng;    đi n thoại  i động hi u Samsung Ga a y J7 Prime 

màu vàng  s  Imei : 353415087466481/01 của  ng Lê Chí L trị gi   .6  .    

đồng. Tổng gi  trị tài sản  ị c o Trần Xuân Th chiếm đoạt  à   .766.    đồng. 

Hành vi của  ị c o Trần Xuân Th (Th Ma, Th Hiến) đã đủ yếu t  cấu thành tội 

“ r    ắ  tà  s  ” quy định tại  hoản   Điều  73 Bộ  uật H nh s . 

Do đó  C o trạng của Vi n  i m s t nhân  ân huy n Tân Châu truy t  đ i v i 

 ị c o Trần Xuân Th (Th Ma, Th Hiến) và  uận tội của Ki m s t viên tại phiên t a  à 

có c n cứ  đúng quy định ph p  uật. 

[4] V   n mang tính chất ít nghiêm trọng  tuy nhiên hành vi phạm tội của  ị 

cáo Th  à nguy hi m cho  ã hội  tr c tiếp  âm phạm đến tài sản hợp ph p của c ng 

 ân được ph p  uật h nh s   ảo v  và gây ảnh hư ng  ấu đến tình hình an ninh 

chính trị tại địa phương. Khi th c hi n hành vi phạm tội   ị c o có đủ nhận thức và 

 iết rõ hành vi của  ị c o  à vi phạm ph p  uật  nhưng  ị c o vẫn c  t nh th c hi n 

nên  ị c o phải chịu tr ch nhi m h nh s   o chính hành vi của  ị c o gây ra. Xét 

thấy   ị c o Th có nhân thân  ấu  đã có    tiền  n (chưa được  óa  n tích) và tiền 

s   nhưng  ại tiếp t c th c hi n hành vi phạm tội. Điều này cho thấy   thức  em 

thường ph p  uật của  ị c o   o đó   t thấy cần  p   ng h nh phạt tù có thời hạn đ  

c ch  y  ị c o ra  hỏi đời s ng  ã hội một thời gian nữa m i có đủ điều  i n cải 
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tạo  gi o   c  ị c o thành người có ích cho  ã hội và đồng thời m i có t c   ng 

gi o   c  r n đe và ph ng ngừa chung.  

[5] Khi quyết định h nh phạt  cần  em   t đến t nh tiết t ng nặng, giảm nhẹ 

tr ch nhi m h nh s  đ i v i  ị c o. 

[5.1] T nh tiết t ng nặng tr ch nhi m h nh s : Bị c o Trần Xuân Th  ị    

phạt    n m  6 th ng tù về tội “Mua   n tr i ph p chất ma túy”  chấp hành  ong 

h nh phạt tù ngày   -01-2020, chưa được  óa  n tích nhưng  ại tiếp t c th c hi n 

hành vi phạm tội  o c    và     ần th c hi n hành vi phạm tội vào ngày  5-8-2021 

và ngày 21-9-2021  nên  ị c o Trần Xuân Th  ị  p   ng t nh tiết t ng nặng tr ch 

nhi m h nh s   à “      ạ ” và “P ạ  t      lầ  trở l    theo quy định tại đi m 

g  h  hoản 1 Điều 52 Bộ  uật H nh s .  

[5.2] T nh tiết giảm nhẹ tr ch nhi m h nh s : Bị c o Trần Xuân Th thành 

 h n  hai   o;  ị c o t  thú  ần phạm tội  iễn ra vào ngày 05-8-2021 nên được  p 

  ng t nh tiết giảm nhẹ quy định tại đi m r, s  hoản   Điều 5  của Bộ  uật H nh s . 

[5.3] Nhân thân: Bị c o Trần Xuân Th có 02 tiền s  nên nhân thân  ị c o  ị 

 em  à  ấu  c  th : 

- Quyết định s    9 QĐ-UBND ngày  14-6-      của Chủ tịch Ủy  an nhân 

dân thị trấn Tân C  p   ng  i n ph p gi o   c tại thị trấn  thời hạn  3 th ng về 

hành vi “S    ng tr i ph p chất ma túy”. Chấp hành  ong ngày  4-9-2021 nên 

 h ng được coi  à chưa  ị  p   ng  i n ph p       hành chính. 

- Quyết định s  6  QĐ-XPHC ngày 08-8-      của Chủ tịch Ủy  an nhân  ân 

 ã Thạnh Đ  huy n Tân Châu  t nh Tây Ninh    phạt vi phạm hành chính s  tiền 

 .   .    đồng về hành vi “Ra đường  hi  h ng thật s  cần thiết”  chưa nộp phạt. 

[6] Về h nh phạt  ổ sung: Theo c c tài  i u  chứng cứ trong hồ sơ v   n và  ời 

 hai tại phiên t a cho thấy bị c o Trần Xuân Th  h ng có tài sản, nên Hội đồng   t 

    h ng  p   ng h nh phạt  ổ sung  à phạt tiền đ i v i  ị c o Th. 

[7] Đ i v i hành vi “S    ng tr i ph p chất ma túy” của  ị c o Trần Xuân Th, 

Cơ quan điều tra chuy n C ng an huy n Tân Châu    phạt vi phạm hành chính  à 

có c n cứ  đúng quy định. 

[8] Về       vật chứng và  ồi thường thi t hại:  

-    (một)  e m  t  nhãn hi u Sirius   i n s  70K1-086.13  Cơ quan Cảnh s t 

điều tra C ng an huy n Tân Châu đã trả  ại cho  ị hại ông Lê Minh Đ và  ng Đ 

 h ng yêu cầu  ị c o Th  ồi thường thi t hại  nên Hội đồng   t     h ng đặt ra 

giải quyết. 

- 01 (một) đi n thoại  i động hi u Samsung Ga a y J7 Prime  Cơ quan Cảnh 

s t điều tra C ng an huy n Tân Châu đã trả  ại cho  ị hại ông Lê Chí L và ông L 

 h ng yêu cầu  ị c o Th  ồi thường thi t hại  nên Hội đồng   t     h ng đặt ra 

giải quyết. 
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-    (một) đi n thoại  i động hi u Oppo A53  Cơ quan Cảnh s t điều tra C ng 

an huy n Tân Châu đã trả  ại cho  ị hại bà Lê Thị T và  à T t  h ng yêu cầu  ị 

cáo Th  ồi thường thi t hại  nên Hội đồng   t     h ng đặt ra giải quyết. 

 [9] Về  n phí: Bị c o Trần Xuân Th (Th Ma, Th Hiến) phải chịu    .    

đồng  n phí h nh s  sơ th m theo quy định theo c c Điều  35  Điều  36 Bộ  uật T  

t ng h nh s ; Điều 23 Nghị  quyết  s   3 6    6 UBTVQH 4 ngày 3  tháng 12 

n m    6 của Uỷ   an Thường v  Qu c hội. 

       l  tr  , 

Q     ĐỊ  : 

1. C n cứ  hoản   Điều  73; đi m r, s  hoản   Điều 51; đi m g  h  hoản   

Điều 5 ; Điều 38 Bộ  uật H nh s :  

X  phạt  ị c o Trần Xuân Th (Th Ma, Th Hiến) 02 ( ai năm) tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”, thời gian chấp hành án phạt tù tính từ ngày 22-9-2021. 

2.  ề xử lý vật chứng và bồi thường thiệt hại: C n cứ Điều 47, 48 Bộ  uật 

H nh s  và Điều   6 Bộ  uật T  t ng h nh s :  

- Ghi nhận    (một)  e m  t  nhãn hi u Sirius   i n s  70K1-086.13  Cơ quan 

Cảnh s t điều tra C ng an huy n Tân Châu đã trả  ại cho  ị hại ông Lê Minh Đ và 

 ng Đ  h ng yêu cầu  ị c o Th  ồi thường thi t hại. 

- Ghi nhận    (một) đi n thoại  i động hi u Samsung Ga a y J7 Prime  Cơ 

quan Cảnh s t điều tra C ng an huy n Tân Châu đã trả  ại cho  ị hại ông Lê Chí L 

và ông L  h ng yêu cầu  ị c o Th  ồi thường thi t hại. 

- Ghi nhận    (một) đi n thoại  i động hi u Oppo A53  Cơ quan Cảnh s t 

điều tra C ng an huy n Tân Châu đã trả  ại cho  ị hại bà Lê Thị T và  à T t không 

yêu cầu  ị c o Th  ồi thường thi t hại. 

3.  ề  n ph : C n cứ Điều 135, Điều 136 Bộ  uật T  t ng h nh s  và Điều  3 

Nghị quyết s  3 6    6 UBTVQH 4 ngày 3        6 của Ủy  an Thường v  

Qu c hội  hóa  4 quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    và s    ng 

 n phí và    phí T a  n:  

Buộc  ị c o Trần Xuân Th (Th Ma, Th Hiến) phải chịu 200.000 (hai tr m 

nghìn) đồng  n phí h nh s  sơ th m. 

5.  ề quyền kh ng c o: Bị c o Trần Xuân Th (Th Ma, Th Hiến) có quyền 

kh ng c o trong thời hạn  5 ngày    từ ngày tuyên  n. Riêng các  ị hại vắng mặt 

có quyền  h ng c o trong thời hạn  5 ngày    từ ngày nhận được  ản  n hoặc  ản 

 n được niêm yết theo quy định của ph p  uật. 

Trường hợp  ản  n  quyết định được thi hành theo quy định tại Điều   Luật 

Thi hành  n  ân s  th  người được thi hành  n  ân s   người phải thi hành  n  ân 

s  có quyền thỏa thuận thi hành  n  quyền yêu cầu thi hành  n  t  nguy n thi hành 

 n hoặc  ị cưỡng chế thi hành  n theo quy định c c Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành 
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 n  ân s ; thời hi u thi hành  n được th c hi n theo quy định tại Điều 3  Luật Thi 

hành  n  ân s . 

      ậ                                                
- Phòng KTNV-TAND t nh Tây Ninh;                        

- VKSND huy n Tân Châu; 

- Chi c c THADS huy n Tân Châu;  

- THA phạt tù; 

- Phòng PV27-Công an Tây Ninh; 

- Đội điều tra CA huy n Tân Châu; 

- S  Tư ph p t nh Tây Ninh; 

- Bị c o;      

- Người tham gia t  t ng;                                                                                                    

- Lưu. 

  .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

   Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

 guyễn  hị Kim Quyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


